
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
P ộc tập " Tự do - Hạnh phúc

Số: ' "  ' /QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày thảng năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố thủ tục hành chính 

thuôc pham vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghê
(Lĩnh vực: Tiêu chuấn Đo lường Chất lượng)

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, 
kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xết đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng).

Thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này được ban hành tại 
Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù họp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 
Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và



Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Noi nhận:
-  Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp;
- Trung tâm Tin học (để cập nhật);
- Lưu: VT, PC, TĐC.



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI 
CHỨC NẲNG QUAN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ /QĐ-BKHCN

ngày tháng năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Khoa học và Công nghệ

STT Tên thủ tuc hành chính
•

Lĩnh vưc •

Cơ quan thực
hiên

............. •

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động công nhận

Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

H P  Ả  np» A1 Ông cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lượng

2.
Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động 
công nhận

Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

Tổng cục Til 
chuẩn Đo lường 

Chất lượng

3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động công nhận

Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

’Ị -----—-—---------------------------———
H P  A rp* Alông cục Tie 

chuẩn Đo lường 
Chất lượng

4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động thử nghiệm

Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

— ^— - —— -----------------— — “—
np A HP* ATông cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 
Chất lượng

5.
Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động 
thử nghiệm

Tiêu chuẩn đo 
lường chắt lượng

■/
H P  A nr*® ATong cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 
Chất lượng

6. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động thử nghiệm

Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lượng

7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động kiểm định

Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

Tông cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lượng

8.
Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động 
kiểm định

Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

np A rn» ATong cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lượng

9. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động kiểm định

Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

— — -I f--------——— — ——
H P  A rp* A1 Ông cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 
Chất lượng

10. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động giám định

Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

np Á m » Alông cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lượng

11.
Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giẩy 
chứng nhận đăng ký hoạt động 
giám định

Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

rr-vÁ rip « A1 ong cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lượng



12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động giám định

Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

r n  Ằ1 ong cục Tiêu 
chuẩn Đo lường

13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
đãng ký hoạt động chứng nhận

Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

Tông cục Ti< 
chuẩn Đo lường

14.
Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động 
chứng nhận

Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

Tông cục Ti(
chuẩn Đo lưò 

"" Ắ 1

15. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động chứng nhận

Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

m  Ả r f - s »  /VTong cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lượng

2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vỉ chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

STT Số hồ sơ 
TTHC

Tên thủ tục hành 
chính

Tên VBQPPL 
quy định việc 
bãi bỏ, hủy 
bỏ TTHC

Lĩnh vưc•

Cơ quan
thưc hiên ® •

1 . B-BKC-
281991-
TT

Thủ tục cấp Giấy 
xác nhận đăng ký 
hoạt động công 
nhận

Nghị định số 
107/20 Ỉ6/NĐ- 
CP ngày 
01/7/2016 của 
Thủ tướng 
Chính phủ

Tiêu 
chuẩn đo 

lường 
chất 

lượng

Tồng cục
• Tiêu 
chuẩn Đo 

lường 
Chất 
lượn]

2. B-BKC-
281992-
TT

Thủ tục cấp thay 
đổi, bổ sung Giấy 
xác nhận đăng ký 
hoạt động công 
nhận.

Nghị định số 
107/2016/NĐ- 
CP ngày 
01/7/2016 của 
Thủ tướng 
Chính phủ

•pn» ATiêu 
chuẩn đo 

lường 
chất 

lượng

Tổng cục 
Tiêu

chuẩn Đo 
lường 
Chất 
lượng

3. B-BKC-
281995-
TT

Thủ tục cẩp Giấy 
chứng nhận đăng ký 
lĩnh vực hoạt động 
chứng nhận

Nghị định số 
107/2016/NĐ- 
CP ngày 
01/7/2016 của 
Thủ tướng 
Chính phủ

ST",® ATiêu 
chuân đo 

lường 
chất 

lượng

Tông cục 
Tiêu

chuẩn Đo 
lường 
Chất 
lượng

4. B-BKC-
281997-
TT

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký 
lĩnh vực hoạt động 
thử nghiệm

Nghị định số 
107/2016/NĐ- 
CP ngày 
01/7/2016 của 
Thủ tướng 
Chính phủ

Tiêu 
chuẩn đo 

lường 
chất 

lượng

Tổng cục 
Tiêu

chuẩn Đo
lường
Chất
lượng

5. B-BKC-
282001-

Thủ tục" đễ nghị thay 
đổi, bổ sung ỉĩnl

Nghị định số 
1Q7/2Q16/NĐ-

Tiêu
chuân

Tổng cục
rrt*  Aliêu



TT vực hoạt động đã 
đăng ký đối với tổ 
chức chứng nhận

CP ngày 
01/7/2016 của 
Thủ tướng 
Chính phủ

lường
chất

lượng

chuẩn Đo 
lường 
Chấi 
lượng

6. B-BKC-
282003-
XX

Thủ tục thay đổi, bổ 
sung lĩnh vực hoạt 
động đã đăng ký đối 
với tổ chức thử 
nghiệm

Nghị định số 
107/2016/NĐ- 
CP ngày 
01/7/2016 của 
Thủ tướng 
Chính phủ

rrig ÃTiêu 
chuẩn đo 

lường 
chất 

lượng

Tông cục 
Tiêu

chuẩn Đo 
lường 
Chất 
lượng


